
Phụ lục 3 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ  

CẤP XÃ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2263 /QĐ-UBND ngày: 27/9/2023 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế) 

Thông tin chung 

I Tên thông tin Thông tin/ Số lượng 

1.  Tên phường/ thị xã/ thị trấn:   

2.  Địa chỉ liên hệ chính thức:   

3.  
Địa chỉ trang/cổng thông tin điện tử 

(Website/Portal) chính thức: 
  

4.  Số lượng dân số:   

5.  Số lượng dân số trong độ tuổi lao động:   

6.  Số lượng hộ gia đình:   

7.  Số lượng thôn, xóm và tương đương:   

8.  Số lượng công chức:   

9.  Số lượng máy trạm:   

10.  
Tổng chi Ngân sách nhà nước cho chuyển 

đổi số: 
  

11.  Số lượng thủ tục hành chính:   

Ghi chú:  

- Phạm vi thống kê trong mục Thông tin chung là của phường/ thị xã/ thị trấn tương ứng. 
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STT 
Chỉ số/ Chỉ số thành 

phần 

Điểm 

tối đa 

Thời 

gian 

hoàn 

thành 

Hướng dẫn thực hiện Tài liệu kiểm chứng 
Ghi 

chú 

    600       
  

I Nhận thức số 90       
  

1 

Người đứng đầu địa 

phương là Trưởng 

ban Ban chỉ đạo 

chuyển đổi số (BCĐ 

CĐS) 

        

  

1.1 

Ban hành Quyết định 

thành lập BCĐ CĐS 

của địa phương do 

người đứng đầu làm 

trưởng ban 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương thành lập 

BCĐ CĐS địa phương do người đứng đầu (Chủ tịch 

UBND cấp xã/  Bí thư Đảng ủy cấp xã) làm trưởng 

ban.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Người đứng đầu đơn vị làm 

Trưởng Ban chỉ đạo thì đạt 100  tiêu chí - Cấp Phó 

của người đứng đầu đơn vị là Trưởng Ban chỉ đạo thì 

đạt 50  tiêu chí  

 ile điện tử có    số Quyết 

định thành lập 

  

2 

Người đứng đầu địa 

phương chủ trì, chỉ đạo 

chuyển đổi số (CĐS) 
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2.1 

Tham gia đầy đủ các 

phiên họp BCĐ CĐS 

của huyện 

2 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Thành viên BCĐ CĐS của cấp 

huyện từ các đơn vị cấp xã tham gia họp BCĐ CĐS 

của cấp huyện 

2. Đi u  iện đảm bảo:  

- Số lượng cuộc họp tham gia là 4 cuộc cho 4 qu  của 

n m đạt 2 điểm,  tham gia 1 cuộc được tính 0,5 điểm  

-  Các đơn vị  hông có lãnh đạo đơn vị là thành viên 

BCĐ CĐS của huyện sẽ  hông đánh giá tiêu chí này. 

V n bản báo cáo thông  ê có 

   số từ đơn vị chủ trì tổ chức  

 

2.2 

Tổ chức phiên họp 

BCĐ CĐS của địa 

phương Qu  1 

2 31.3 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tổ chức các 

phiên họp định    của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Qu  

1 hoặc lồng ghép các nội dung CĐS trong các cuộc 

họp giao ban Qu  1 của địa phương. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có tổ chức: đạt 01 điểm  - 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì: đạt 01 điểm  

-  iấy mời triệu tập các cuộc 

họp của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số. 

-  ết luận,  ình ảnh cuộc họp 

  

2.3 

Tổ chức phiên họp 

BCĐ CĐS của địa 

phương Qu  2 

2  30.6 

1. Nội dung thực hiện: Các địa phương tổ chức các 

phiên họp định    của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Qu  

2 hoặc lồng ghép các nội dung CĐS trong các cuộc 

họp giao ban Qu  2 của địa phương.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có tổ chức: đạt 01 điểm  - 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì: đạt 01 điểm  

-  iấy mời triệu tập các cuộc 

họp của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số. 

-  ết luận - ình ảnh cuộc 

họp 

  

2.4 

Tổ chức phiên họp 

BCĐ CĐS của địa 

phương Qu  3 

2 30.9 

1. Nội dung thực hiện: Các địa phương tổ chức các 

phiên họp định    của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Qu  

3 hoặc lồng ghép các nội dung CĐS trong các cuộc 

họp giao ban Qu  3 của địa phương. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có tổ chức: đạt 01 điểm  - 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì: đạt 01 điểm  

-  iấy mời triệu tập các cuộc 

họp của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số. 

-  ết luận,  ình ảnh cuộc họp 
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2.5 

Tổ chức phiên họp 

BCĐ CĐS của địa 

phương Qu  4 

2 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các địa phương tổ chức các 

phiên họp định    của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Qu  

4 hoặc lồng ghép các nội dung CĐS trong các cuộc 

họp giao ban Qu  4 của địa phương.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có tổ chức: đạt 01 điểm  - 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì: đạt 01 điểm  

- Giấy mời triệu tập các cuộc 

họp của Ban chỉ đạo chuyển 

đổi số 

-  ết luận cuộc họp -  ình 

ảnh cuộc họp 

  

3 

Văn bản chỉ đạo 

chuyên đề về chuyển 

đổi số do người đứng 

đầu địa phương ký 

        

  

3.1 

V n bản chỉ đạo v  

chính quy n số (mỗi 

n m tối thiểu 01 v n 

bản) 

3 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các cơ quan, đơn vị ban hành 

các v n bản chỉ đạo v  chính quy n số trong đó trọng 

tâm:  ế hoạch hoặc giải pháp phát triển v  Chính 

quy n số  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị    tối thiểu 01 v n bản đạt 100  điểm tiêu chí - 

Cấp phó người đứng đầu đơn vị       tối thiểu 01 v n 

bản đạt 50  điểm tiêu chí  

- Danh sách các v n bản được 

bản hành ( ile điện tử) -  ưu 

 :  ile điện tử có sử dụng ch  

   số mới được xem hợp tài 

liệu hợp lệ 

  

3.2 

V n bản chỉ đạo v  

 inh tế số (mỗi n m tối 

thiểu 01 v n bản) 

4 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các cơ quan, đơn vị ban hành 

các v n bản chỉ đạo v   inh tế số liên quan l nh vực, 

địa phương quản l  trong đó trọng tâm:  ế hoạch hoặc 

giải pháp phát triển v   inh tế số  V n bản chỉ đạo 

công tác phát triển  inh tế số .... 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị    tối thiểu 01 v n bản đạt 100  điểm tiêu chí - 

Cấp phó người đứng đầu đơn vị    đạt 50  điểm tiêu 

chí  

- Danh sách các v n bản được 

bản hành ( ile điện tử) -  ưu 

 :  ile điện tử có sử dụng ch  

   số mới được xem hợp tài 

liệu hợp lệ 
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3.3 

V n bản chỉ đạo v  xã 

hội số (mỗi n m tối 

thiểu 01 v n bản) 

3 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các cơ quan, đơn vị ban hành 

các v n bản chỉ đạo v  xã hội số trong đó trọng tâm:  ế 

hoạch hoặc giải pháp phát triển v  xã hội số  V n bản 

chỉ đạo CBCCVC, người lao động tham gia th c đ y 

phát triển xã hội số trực tiếp trên  ue-S trong các l nh 

vực cơ bản: Dịch vụ công, dịch vụ công ích, dịch vụ sự 

nghiệp, y tế, giao dục, giao thông, du lịch.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị    tối thiểu 01 v n bản đạt 100  điểm tiêu chí - 

Cấp phó người đứng đầu đơn vị    đạt 50  điểm tiêu 

chí  

- Danh sách các v n bản được 

bản hành ( ile điện tử) -  ưu 

 :  ile điện tử có sử dụng ch  

   số mới được xem hợp tài 

liệu hợp lệ 

  

4 
Chuyên trang cấp tỉnh 

về chuyển đổi số 
        

  

4.1 

Có tin, bài v  CĐS 

cung cấp lên Cổng CĐS 

của tỉnh (tối thiếu 2 bài/ 

1 n m) 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vịcung cấp 

thường xuyên các tin bài lên trang chuyển đổi số của 

tỉnh tại địa chỉ : https://dx.thuathienhue.gov.vn , bao 

gồm: Tin hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, tin 

hoạt động của đơn vị, tin v   ết quả của đơn vị liên 

quan đến hoạt động chuyển đổi số.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Tối thiểu 02 tin bài được phê 

duyệt và đ ng lên trang chuyển đổi số của tỉnh: đạt 

100  điểm. - 01 tin bài: 50  điểm  0 tin bài: 0 điểm 

Các đơn vị chủ động cung 

cấp file danh sách các tin bài 

đã được phê duyệt đ ng lên 

trang chuyển đổi số của tỉnh. 

  

5 

Cổng thông tin điện tử 

của địa phương có 

chuyên mục riêng về 

chuyển đổi số 
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5.1 

Trang thông tin điện tử 

(TTĐT) của UBND cấp 

xã có chuyên mục CĐS 

4 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Xây dựng chuyên mục 

 Chuyển đổi số  trên Trang/ cổng thông tin điện tử các 

cơ quan, đơn vị 

2. Đi u  iện đảm bảo: Có  hởi tạo chuyên mục đạt 

100  điểm tiêu chí  

 iên  ết của chuyên mục 

CĐS trên trang/ cổng thông 

tin điện tử 

  

5.2 
Có tin, bài v  CĐS (tối 

thiểu 1 tháng 1 tin bài) 
6 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Xây dựng chuyên mục 

 Chuyển đổi số  trên Trang/ cổng thông tin điện tử các 

cơ quan, đơn vị. 

2. Đi u  iện đảm bảo: -Cập nhật tin bài tối thiếu 1 tin 

bài/1 tháng đạt 100  điểm tiêu chí ( Số tin bài được 

chấm điểm theo t  lệ   quy đổi )  

Báo cáo danh sách (  m theo 

liên  ết trên trang/ cổng thông 

tin điện tử) b ng file điện tử 

  

6 

Hệ thống truyền 

thanh cơ sở có chuyên 

mục riêng về chuyển 

đổi số 

        

  

6.1 
Đài Truy n thanh cấp 

xã có chuyên mục CĐS 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương cấp xã có 

triển  hai chuyên mục chuyển đổi số trên hệ thống 

phát thanh thông minh địa phương. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - V n bản triển  hai được ban 

hành 

D  liệu điện tử và    số 

  

7 

Tần suất hệ thống 

truyền thanh cơ sở 

phát sóng chuyên mục 

riêng về chuyển đổi số 

    
 

  

 



7 

 

7.1 

Tần suất phát sóng của 

Đài Truy n thanh cấp 

xã (Tối thiểu 1 bài/ 1 

tuần) 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương xây dựng  ế 

hoạch truy n thông chuyển đổi số trên đài phát thanh 

cơ sở 

2. Đi u  iện đảm bảo: 

- Tối thiểu 1 tin bài được phát trong 1 tuần  

- Phát tin thống nhất trên hệ thống thông tin nguồn: 

điểm tối đa  

D  liệu trên hệ thống thông 

tin nguồn 

  

8 

Tỉ lệ người dân có kỹ 

năng tiếp cận thông 

tin chính thống trên 

nền tảng số  

        

  

8.1 

Tỉ lệ người dân trên địa 

bàn tiếp cận  ênh thông 

tin chính thống trên 

Hue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các địa phương tuyên truy n 

 ênh thông tin chính thống trên  ue-S thông qua các 

tổ chức, đặc biệt là Tổ công nghệ số cộng đồng. 

2. Đi u  iện đảm bảo: 100  người dân n m thông tin  

Được thống  ê từ hệ thống 

  

8.2 

Tỉ lệ cán bộ, công chức, 

viên chức (CBCCVC), 

người lao động trong cơ 

quan nhà nước tiếp cận 

 ênh truy n thông nội 

bộ trên  ue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: Các địa phương tổ chức tuyên 

truy n đến CBCCVC, người lao động tiếp cận  ênh 

truy n thông nội bộ trên  ue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: 100  CBCCVC truy cập  ênh 

thông tin để n m thông tin 

V n bản chỉ đạo triển  hai có 

      số và được thống  ê từ hệ 

thống 

  

II Thể chế số 25       
  

1 

Kế hoạch hành động 5 

năm của địa phương 

về chuyển đổi số 
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1.1 

Ban hành  ế hoạch 5 

n m của các địa phương 

v  CĐS  

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương ban hành  ế hoạch chuyển đổi số 5 n m giai 

đoạn 2021 – 2025 

2. Đi u  iện đảm bảo: -  ế hoạch được ban hành ph  

hợp ngành, l nh vực, địa phương 

 ile điện tử có    số của  ế 

hoạch 

  

2 

Kế hoạch hành động 

hằng năm của địa 

phương về chuyển đổi 

số 

        

  

2.1 

Ban hành  ế hoạch 

h ng n m của các địa 

phương v  CĐS  

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương ban hành  ế hoạch chuyển đổi số h ng n m  

2. Đi u  iện đảm bảo: -  ế hoạch được ban hành ph  

hợp ngành, l nh vực, địa phương 

 ile điện tử có    số của  ế 

hoạch 

  

3 

Ban hành chính sách 

khuyến khích người 

dân, doanh nghiệp sử 

dụng dịch vụ công 

trực tuyến (DVCTT) 

        

  

3.1 

Ban hành chính sách 

của địa phương v  

 huyến  hích người 

dân, doanh nghiệp sử 

dụng DVCTT 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương xây dựng và 

triển  hai các chương trình hoặc tham mưu cấp có 

th m quy n ban hành chính sách  huyến  hích người 

dân, doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến. 

2. Đi u  iện đảm bảo: 

- Chương trình/ chính sách cần có tính thu h t sự tham 

gia của người dân trong các nội dung chính sau:  iảm 

thời gian giải quyết thủ tục hành chính, giám lệ phí và 

hỗ trợ trả  ết quả tại nhà, doanh nghiệp và một số 

chương trình  hác theo thực ti n thế mạnh của cơ 

 ile điện tử    số Quyết định 
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quan, đơn vị. 

- Nếu TT C của đơn vị có trong danh mục UBND 

tỉnh ban hành  huyến  hích người dân, doanh nghiệp 

sử dụng DVCTT vẫn được tính điểm cho đơn vị đó. 

III Hạ tầng số 90       
  

1 

Tỷ lệ dân số trưởng 

thành có điện thoại 

thông minh 

        

  

1.1 

Tỉ lệ CBCCVC, người 

lao động trong cơ quan, 

đơn vị (gồm đơn vị trực 

thuộc) có sử dụng điện 

thoại thông minh 

3 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

các giải pháp đảm bảo 100  công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị có sử dụng điện thoại 

thông minh  

2. Đi u  iện đảm bảo:  

- 100  nhân sự sử dụng điện thoại thông minh  

- 100  nhân sự cài đặt  ue-S theo số điện thoại sử 

dụng  

- Số liệu  iểm chứng qua 

Hue-S. 

- Sở TT TT theo d i, xác 

nhận đối với  ết quả báo cáo 

của các đơn vị 

  

1.2 

Tỉ lệ dân số trưởng 

thành trên địa bàn có 

điện thoại thông minh 

7 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - UBND cấp xã xây dựng  ế 

hoạch nh m t ng số lượng người dân trưởng thành trên 

địa bàn có sử dụng điện thoại thông minh. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  người dân trưởng thành 

có sử dụng điện thoại thông minh  

-  ế hoạch triển  hai 

- Số liệu do Sở thông tin và 

Truy n thông xác nhận 

  

2 

Tỷ lệ hộ gia đình có 

người có điện thoại 

thông minh 

        

  

2.1 

Tỉ lệ hộ gia đình trên 

địa bàn có điện thoại 

thông minh 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương triển  hai các 

giải pháp nh m nâng cao t  lệ hộ gia đính có sử dụng 

điện thoại thông minh. 

- Số liệu  hảo sát  

- Số liệu xác nhận từ Cục 

Vi n thông 
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2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  hộ gia đình có ít nhân 

một nhân  h u sử dụng điện thoại thông minh  

3 

Tỷ lệ hộ gia đình có 

kết nối Internet băng 

rộng cáp quang 

        

  

3.1 

Tỉ lệ hộ gia đình trên 

địa bàn có  ết nối 

Internet b ng rộng cáp 

quang 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương triển  hai các 

giải pháp c ng doanh nghiệp đảm bảo 100  hộ gia 

đình có  ết nối internet b ng thông rộng. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  hộ gia định có  ết nối 

 nternet b ng thông rộng  

D  liệu  iểm chứng từ số liệu 

quản l  của Sở Thông tin và 

Truy n thông 

  

4 

Tỷ lệ UBND cấp xã 

kết nối mạng Truyền 

số liệu chuyên dùng 

        

  

4.1 

Các địa phương có  ết 

nối mạng Truy n số 

liệu chuyên d ng 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: -  Các địa phương triển  hai l p 

đặt  ết nối mạng diện rộng tỉnh thông qua mạng số liệu 

chuyên d ng quốc gia (CP Net) 

2. Đi u  iện đảm bảo: -  ết nối thành công, đảm bảo 

dung lượng đường truy n theo số lượng máy. 

Đánh giá thông qua thống  ê 

từ hệ thống 

  

5 

Triển khai Trung tâm 

dữ liệu phục vụ Chuyển 

đổi số theo hướng sử 

dụng công nghệ điện 

toán đám mây 

        

  

5.1 

Tỉ lệ CBCCVC, người 

lao động có sử dụng tài 

 hoản điện toán đám 

mây 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: -  Các cơ quan, đơn vị và địa 

phương đ ng    tài  hoản điện toán đám mây của tỉnh. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  CBCCVC đ ng     

STTTT đánh giá từ d  liệu 

phát sinh từ Cloud tỉnh 

  

5.2 
Tỉ lệ CBCCVC, người 

lao động có phát sinh 
5 31.10 1. Nội dung thực hiện: -  Các cơ quan, đơn vị và địa 

STTTT đánh giá từ d  liệu 

phát sinh từ Cloud tỉnh   
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d  liệu trên điện toán 

đám mây d ng chung 

phương có triển  hai lưu tr  tài liệu phục vụ công vụ 

của từng công chức, viên chức trên n n tảng điện toán 

đám mây của tỉnh. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có d  liệu phát sinh lưu tr   

6 

Mức độ triển khai các 

nền tảng số dùng 

chung 

        

  

6.1 N n tảng Báo cáo số  10 31.10 

1. Nội dung thực hiện:   

  Các địa phương triển  hai sử dụng n n tảng báo cáo 

số (Trong công tác quản l  nhà nước tại địa phương – 

triển  hai n n tảng d ng chung của tỉnh để các đơn vị/ 

doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo lên cơ quan quản l  

nhà nước địa phương- UBND cấp xã.  

  Báo cáo số được tích hợp trên  ue-S, trên Cổng 

Chuyển đổi số của tỉnh, trên  ệ thống thông tin báo 

cáo tỉnh Thừa Thiên  uế). 

2. Đi u  iện đảm bảo: Phát sinh và  hai thác tối thiểu 

5 báo cáo số 

Đánh giá thông qua thống  ê 

từ hệ thống 

  

6.2 N n tảng Số hóa  10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: -  Các cơ quan, đơn vị và địa 

phương triển  hai sử dụng n n tảng số hóa d ng chung 

của tỉnh (được tích hợp trên  ue-S và trên Trang 

TTĐT sohoa.thuathienhue.gov.vn). 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có tối thiểu 5 đối tượng d  

liệu (bảng d  liệu) được số hóa lên n n tảng d ng 

chung 

Đánh giá thông qua thống  ê 

từ hệ thống 

  

6.3 N n tảng làm việc số  10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: -  Các cơ quan, đơn vị và địa 

phương triển  hai sử dụng n n tảng làm việc số (được 

tích hợp trên  ue-S và trên Web). 

Đánh giá thông qua thống  ê 

từ hệ thống 
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2. Đi u  iện đảm bảo: - Đã đưa vào sử dụng 

6.4 
N n tảng Quản l  bản 

đồ   S  
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: -  Các địa phương sử dụng n n 

tảng bản đồ số (được tích hợp trên Hue-S và trên Web) 

2. Đi u  iện đảm bảo: -  có ít nhất một bản đồ được 

đưa vào sử dụng 

Đánh giá thông qua thống  ê 

từ hệ thống 

  

IV Nhân lực số 45       
  

1 

Tổ công nghệ số cộng 

đồng đến mức thôn, 

xóm 

        

  

1.1 

Tỉ lệ thôn, xóm, tổ dân 

phố có thành lập Tổ 

công nghệ số cộng đồng 

8 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - UBND cấp xã ban hành Quyết 

định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, 

xóm, tổ dân phố 

2. Đi u  iện đảm bảo: 100  các thôn xóm, tổ dân phố 

có thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng 

Quyết định file điện tử có    

số 

  

1.2 
Đảm bảo thành phần 

trong tổ 
5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương  hi thành lập 

tổ phải đảm bảo đầy đủ các thành phần theo hướng 

dẫn: người có uy tín, đoàn thanh niên,  huyến  hích 

doanh nghiệp tham gia 

2. Đi u  iện đảm bảo:  - 100  các thôn xóm, tổ dân 

phố có Tổ Công nghệ số cộng đồng đảm bảo thành 

phần theo hướng dẫn 

Quyết định file điện tử có    

số 

  

2 

Tỷ lệ công chức, viên 

chức chuyên trách, 

kiêm nhiệm về chuyển 

đổi số 

        

  

2.1 
Có Quyết định phân 

công chuyên trách, 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện:  

- Các địa phương ban hành Quyết định phân công cán 

Quyết định file điện tử có    

số 
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 iêm nhiệm CĐS 

(chuyên trách đối với sở 

ban ngành, UBND cấp 

huyện   huyến  hích 

đối với cấp xã) 

bộ chuyên trách Chuyển đổi số của đơn vị  

- UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã phân công 

nhân sự  iêm nhiệm phụ trách chuyển đổi số tại các 

xã, phường, thị trấn ( huy n  hích chuyên trách đối 

với cấp xã). 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo chức n ng, nhiệm vụ 

chuyên trách trong Quyết định  

3 

Tỷ lệ công chức, viên 

chức chuyên trách, 

kiêm nhiệm về An 

toàn thông tin mạng 

        

  

3.1 

Có Quyết định phân 

công chuyên trách, 

 iêm nhiệm v  An toàn 

thông tin mạng  

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương ban hành 

Quyết định phân công cán bộ chuyên trách v  an toàn 

thông tin mạng của đơn vị (chuyên trách đối với sở 

ban ngành, UBND cấp huyện,  huyến  hích đối với 

cấp xã   có thể sử dụng nhân sự chuyên trách, kiêm 

nhiệm CĐS) 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo chuyên trách trong 

Quyết định  

Quyết định file điện tử có    

số 

  

4 

Tỷ lệ công chức, viên 

chức được bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyển 

đổi số 

        

  

4.1 

Tỉ lệ công chức, viên 

chức tham gia vào hệ 

thống đào tạo trực 

tuyến của Bộ TTTT (do 

Sở TTTT triển  hai trên 

Hue-S)  

3 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các đơn vị triển  hai theo 

hướng dẫn của Sở Thông tin và Truy n thông để công 

chức, viên chức tham gia vào hệ thống đào tạo trực 

tuyến của Bộ TTTT 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  CBCCVC, N Đ tham 

gia đào tạo  hi có triển  hai  Điểm được tính theo tỉ lệ. 

Sở TTTT thống  ê từ hệ 

thống 
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4.2 

Tự tổ chức hội nghị tập 

huấn (Tối thiểu 1 

lần/n m) 

4 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Tự tổ chức hoặc mời chuyên 

gia đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức chuyển đổi 

số cho CBCCVC trong đơn vị. 

2. Đi u  iện đảm bảo: Có tổ chức tối thiểu 1 lần/ n m 

đạt 100  điểm tiêu chí  

Các v n bản triển  hai có ký 

số/ hình ảnh liên quan. 

  

5 

Số lượng người dân 

được phổ cập kỹ năng 

số cơ bản trên nền 

tảng OneTouch 

        

  

5.1 

Tỉ lệ người dân trên địa 

bàn được phổ cập  ỹ 

n ng số cơ bản trên n n 

tảng OneTouch (trên 

Hue-S) 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương phối hợp với 

Sở Thông tin và Truy n thông thông qua tổ công nghệ 

số cộng đồng phổ biến n n tảng OneTouch cho người 

dân.  

2. Đi u  iện đảm bảo: - Tối thiểu 50  người lao động 

được tập huấn  

Thống  ê trên hệ thống 

  

V 
An toàn thông tin 

mạng 
25       

  

1 

Số lượng máy trạm 

của cơ quan nhà nước 

cài đặt phòng, chống 

mã độc và chia sẻ 

thông tin với Trung 

tâm Giám sát an toàn 

không gian mạng quốc 

gia (NCSC) 

        

  

1.1 

Tỉ lệ máy tính trong cơ 

quan nhà nước được cài 

đặt phần m m phòng 

chống mã độc tập trung 

của tỉnh 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

n n tảng phòng chống mã độc tập trung của tỉnh 

 2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  máy tính trong cơ quan, 

đơn vị có triển  hai cài đặt phần m m qua n n d ng 

 

-  iểm chứng theo d  liệu tại 

trung tâm  iám sát đi u hành 

đô thị thông minh ( OC) 
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chung của tỉnh đạt 100  điểm tiêu chí  

1.2 

Tỉ lệ máy tính trong cơ 

quan nhà nước được cài 

đặt phần m m phòng 

chống virus tập trung 

của tỉnh 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

n n tảng phòng chống virus tập trung của tỉnh 

 2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  máy tính trong cơ quan, 

đơn vị có triển  hai cài đặt phần m m qua n n d ng 

chung của tỉnh đạt 100  điểm tiêu chí  

-  iểm chứng theo d  liệu tại 

IOC 

  

2 

Số lượng IP botnet 

được phát hiện, cảnh 

báo và xử lý, loại bỏ 

mã độc 

        

  

2.1 
Tỉ lệ máy tính bị nhi m 

mã độc  
5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

n n tảng phòng chống virus tập trung của tỉnh 

 2. Đi u  iện đảm bảo: -  hông có máy tính bị nhi m 

mã độc hoặc nếu có thì 100  máy tính bị nhi m 

nhưng đã được xử l , loại bỏ mã độc  ịp thời 

Số liệu  iểm chứng được 

cung cấp từ Sở Thông tin và 

Truy n thông 

  

3 

Số lượng sự cố đã phát 

hiện trong cơ quan nhà 

nước 

        

  

3.1 

Số lượng sự cố đã phát 

hiện trong UBND cấp 

xã. 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Phối hợp với Sở Thông tin và 

Truy n thông thông triển  hai các công cụ tổ chức 

giám sát phát hiện và cảnh báo an toàn thông tin trên 

hệ thống mạng CPNet của tỉnh. 

2. Đi u  iện đảm bảo:  hông có sự cố xảy ra.  

Thống  ê trên hệ thống 

  

4 

Số lượng sự cố đã xử 

lý trong cơ quan nhà 

nước 

        

  

4.1 
Số lượng sự cố đã xử l  

trong UBND cấp xã 
5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các đơn vị phối hợp với Sở 

Thông tin và Truy n thông thông đảm bảo xử l  100  

sự cố an toàn thông tin trong đơn vị   hi phát hiện sự 

 ình ảnh và hồ sơ   m theo 
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cố mất an toàn thông tin. 

2. Đi u  iện đảm bảo: 

- Có thực hiện xử l   hi xảy ra sự cố 

-  hông xảy ra sự cố thì đạt điểm tối đa 

VI 
Hoạt động chính 

quyền số 
165       

  

1 

Triển khai kênh số 

khác (ngoài Cổng 

TTĐT và Cổng DVC) 

để cung cấp thông tin 

và DVCTT 

        

  

1.1 

Các UBND cấp xã tham 

gia vận hành DVCTT 

trên Hue-S 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện và đi u  iện đảm bảo: - Các 

UBND cấp xã tham gia vận hành DVCTT trên  ue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: có vận hành DVCTT trên  ue-S 

V n bản triển  hai   ình ảnh 

giao diện triển  hai   

Sở TT TT rà soát, cung cấp. 
  

2 

Triển khai kênh số 

khác (ngoài Cổng 

TTĐT) phục vụ tương 

tác trực tuyến cho 

người dân, doanh 

nghiệp 

        

  

2.1 

Tỉ lệ xử l  phản ánh 

hiện trường đ ng hạn, 

trước hạn 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xử l  phản ánh của người dân trên hệ thông hệ 

thống phản ánh hiện trường. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo có chất lượng và 

đ ng hạn  

Thống  ê trên hệ thống 

  

2.2 

Tỉ lệ mức độ hài lòng 

việc xử l  phản ánh 

hiện trường 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xử l  phản ánh của người dân trên hệ thông hệ 

thống phản ánh hiện trường. 

Thống  ê trên hệ thống 
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2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo có chất lượng và 

đ ng hạn  

2.3 

Tỉ lệ trả lại phản ánh 

 hông đ ng th m 

quy n, đ ng thời gian 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xử l  phản ánh của người dân trên hệ thông hệ 

thống phản ánh hiện trường. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo có chất lượng và 

đ ng hạn  

Thống  ê trên hệ thống 

  

2.4 

Tỉ lệ tương tác phản 

ánh của công dân có   

 iến 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xử l  phản ánh của người dân trên hệ thông hệ 

thống phản ánh hiện trường. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo có chất lượng và 

đ ng hạn  

Thống  ê trên hệ thống 

  

2.5 

Tỉ lệ bức x c  ết quả 

xử l  phản ánh hiện 

trường 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xử l  phản ánh của người dân trên hệ thông hệ 

thống phản ánh hiện trường. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo có chất lượng và 

đ ng hạn  

Thống  ê trên hệ thống 

  

3 
Tỷ lệ DVCTT được cá 

thể hóa 
        

  

3.1 

Tỉ lệ hồ sơ trả  ết quả 

được đính   m tệp có 

   số 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

hồ sơ trả  ết quả được đính   m tệp có    số 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  hồ sơ trả  ết quả được 

đính   m tệp có    số đạt 100  điểm tiêu chí  

Thống  ê trên hệ thống 

  

3.2 
Tỉ lệ hồ sơ DVCTT tái 

sử dụng hồ sơ điện tử 
5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị triển  hai 

tái sử dụng hồ sơ điện tử. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  hồ sơ DVCTT được tái 

 ình ảnh/ video triển  hai  

Sở TTTT theo d i trên hệ 

thống 
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sử dụng 

4 
Tỷ lệ DVCTT phát 

sinh hồ sơ trực tuyến 
        

  

4.1 

Tỉ lệ hồ sơ đ ng    trực 

tuyến trên tổng hồ sơ 

phát sinh 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị tham 

mưu các giải pháp nh m t ng t  lệ người dân, doanh 

nghiệp tham gia đ ng    DVCTT. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ càng cao điểm càng cao  

Thống  ê trên hệ thống 

  

5 
Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực 

tuyến 
        

  

5.1 
Tỉ lệ hồ sơ được số hóa 

tại bộ phận tiếp nhận 
5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị đảm bảo 

100  hồ sơ được số hóa tại bộ phận tiếp nhận. 

2. Đi u  iện đảm bảo: -  hông phát sinh bước thực 

hiện b ng truy n thống  hông được số hóa  

- Báo cáo  ết quả thực hiện - 

 iểm chứng từ d  liệu trên hệ 

thống 

  

5.2 

Tỉ lệ xử l  hồ sơ DVC 

trực tuyến trên tổng số 

hồ sơ phát sinh 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, đơn vị đảm bảo 

100  các bước quy trình xử l  dịch vụ hành chính 

công trên môi trường mạng thông qua hệ thống d ng 

chung của tỉnh. 

2. Đi u  iện đảm bảo: -  hông phát sinh bước thực 

hiện b ng truy n thống  hông được số hóa  

- Báo cáo  ết quả thực hiện - 

 iểm chứng từ d  liệu trên hệ 

thống 

  

6 
Thanh toán DVC trực 

tuyến 
    

 

6.1 

T  lệ thanh toán trực 

tuyến trên Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh trên 

tổng số giao dịch thanh 

toán của dịch vụ công. 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan, địa phương t ng 

cường tuyên truy n hướng dẫn người dân, doanh 

nghiệp tham gia thanh toán DVC trực tuyến trên cổng 

DVCTT 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ càng cao điểm càng cao 

Thống  ê trên hệ thống 
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7 

Mức độ hài lòng của 

người dân, doanh 

nghiệp khi sử dụng 

DVCTT 

        

  

7.1 

Tỉ lệ hài lòng của người 

dân, doanh nghiệp  hi 

sử dụng DVCTT của 

UBND cấp xã 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Sở Nội vụ tổ chức các giải 

pháp số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, 

doanh nghiệp trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 

 ế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và 

doanh nghiệp đối với việc xử l  DVCTT của địa 

phương. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ thuận theo số điểm  

Từ hệ thống, Sở Nội vụ 

  

8 

Triển khai nền tảng số 

quản trị tổng thể, 

thống nhất toàn Tỉnh, 

thành phố phục vụ 

hoạt động chỉ đạo, 

điều hành và quản trị 

nội bộ của cơ quan 

nhà nước 

        

  

8.1 

Tỉ lệ CBCCVC và 

người lao động có cài 

đặt  ue-S và có đ ng 

   tài  hoản 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị chỉ đạo 

CBCCVC và người lao động trong đơn vị cài đặt  ue-

S và đ ng    tài  hoản trên  ue-S. 

2. Đi u  iện đảm bảo:  100  CBCCVC và người lao 

động có cài đặt  ue-S và có đ ng    tài  hoản 

Thống  ê trên hệ thống 
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8.2 

Tỉ lệ CBCCVC và 

người lao động có liên 

 ết tài  hoản  ue-S với 

tài  hoản công vụ trên 

n n tảng số hóa d ng 

chung 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị chỉ đạo 

CBCCVC và người lao động trong đơn vị liên  ết tài 

 hoản  ue-S với tài  hoản công vụ trên n n tảng số 

hóa dùng chung. 

2. Đi u  iện đảm bảo:  100  CBCCVC và người lao 

động có có liên  ết tài  hoản  ue-S với tài  hoản công 

vụ trên n n tảng số hóa d ng chung. 

Thống  ê trên hệ thống 

  

8.3 
Triển  hai n n tảng làm 

việc số trên  ue-S 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Tỉ lệ CBCCVC và người lao 

động trong đơn vị tổ chức triển  hai  n n tảng làm việc 

số trên  ue-S (v n phòng số) tại đơn vị. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Tính tỉ lệ CBCCVC và người 

lao động sử dụng trên tổng điểm 

Đánh giá thông qua theo d i 

từ hệ thống 
  

9 

Triển khai nền tảng 

họp trực tuyến đến 

các cơ quan, đơn vị 

thuộc, trực thuộc 

Tỉnh, thành phố và 

đến từng thiết bị cá 

nhân 

        

  

9.1 

Có triển  hai tối thiểu 

05 cuộc họp trực tuyến 

trên hệ thống của tỉnh 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tổ chức triển 

 hai họp trực tuyến trên hệ thống của tỉnh. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Tối thiểu 05 cuộc họp 

 ình ảnh, v n bản triển  hai 

liên quan 

  

10 

Triển khai nền tảng 

giám sát trực tuyến 

phục vụ công tác quản 

lý nhà nước 
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10.1 
Có triển  hai báo cáo số 

tại các cơ quan, đơn vị 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tổ chức triển 

 hai  n n tảng báo cáo số trên  ue-S tại đơn vị, địa 

phương 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Có v n bản triển  hai  

 ình ảnh, v n bản triển  hai 

liên quan 

 

  

11 

Triển khai nền tảng 

trợ lý ảo phục vụ công 

chức, viên chức 

        

  

11.1 

Tỉ lệ CBCCVC sử dụng 

n n tảng trợ l  ảo ( hi 

đã triển  hai) 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tổ chức triển 

 hai  n n tảng trợ lí ảo tại đơn vị, địa phương 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  CBCCVC sử dụng 

Thống  ê trên hệ thống 

  

12 
Triển khai Trang 

thông tin điện tử 
        

 

12.1 

Trang thông tin điện tử 

cung cấp đầy đủ thông 

tin theo quy định tại 

Nghị định 42/2022/NĐ-

CP ngày 24-06-2022 

của Chính phủ Quy 

định v  việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ 

công trực tuyến của cơ 

quan nhà nước trên môi 

trường mạng. 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các Sở ban ngành, địa 

phương tổ chức triển khai  cung cấp đầy đủ thông tin 

trên Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương 

theo quy định tại Nghị định 42/2022/NĐ-CP 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  nội dung trên Trang 

thông tin điện tử được cung cấp theo quy định tại Nghị 

định 42/2022/NĐ-CP 

Thống kê trên hệ thống 

 

VII Hoạt động kinh tế số 40       
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1 
Tỷ trọng kinh tế số 

trong GRDP 
        

  

1.1 

Số lượng doanh nghiệp, 

hộ  inh doanh cung cấp 

sản ph m trên ứng dụng 

tích hợp thương mại 

điện tử trên Hue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương triển  hai các 

giải pháp  huyến  hích doanh nghiệp, hộ  inh doanh 

cung cấp sản ph m trên ứng dụng tích hợp thương mại 

điện tử trên Hue-S. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ doanh nghiệp doanh 

nghiệp, hộ  inh doanh cung cấp sản ph m trên ứng 

dụng tích hợp thương mại điện tử trên  ue-S t  lệ 

thuận theo số điểm  

Thống  ê trên hệ thống 

  

1.2 

Doanh thu phát sinh từ 

các giao dịch trên ứng 

dụng tích hợp thương 

mại điện tử trên Hue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương triển  hai các 

giải pháp tuyên truy n đến tận hộ gia đình v  sử dụng 

ứng dụng tích hợp thương mại điện tử trên Hue-S. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Doanh thu phát sinh trên ứng 

dụng tích hợp thương mại điện tử trên  ue-S từ giao 

dịch của người dân địa phương t  lệ thuận theo số 

điểm  

Thống  ê trên hệ thống 

  

1.3 

Tỉ lệ CBCCVC có thực 

hiện giao dịch thanh 

toán các dịch vụ cơ bản 

trên  ví điện tử trên 

Hue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị thực hiện 

thanh toán các dịch vụ cơ bản trên ví điện tử trên  ue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ CBCCVC có phát sinh 

giao dịch thanh toán các dịch vụ cơ bản trên ví điện tử 

trên  ue-S t  lệ thuận theo số điểm  

Thống  ê trên hệ thống 

  

2 

Số điểm phục vụ của 

mạng bưu chính công 

cộng có kết nối 

Internet băng rộng cố 

định  
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2.1 

Số điểm phục vụ của 

mạng bưu chính công 

cộng có  ết nối Internet 

b ng rộng cố định trên 

địa bàn 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương thống  ê 

điểm phục vụ của mạng bưu chính công cộng có  ết 

nối internet b ng rộng cố định trên địa bàn. 

2. Đi u  iện đảm bảo: - T  lệ thống  ê t  lệ thuận theo 

số điểm  

Báo cáo số liệu có    số 

  

VIII Hoạt động xã hội số 120       
  

1 

Số lượng người dân có 

danh tính số/ tài khoản 

định danh điện tử   

        

  

1.1 

Số lượng người dân 

trên địa bàn có danh 

tính số/ tài  hoản định 

danh điện tử   

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương phối hợp với 

Công an tỉnh tổ chức cấp phát tài  hoản định danh điện 

tử cho người dân thông qua cơ sở d  liệu Quốc gia v  

dân cư 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  người dân 

được cấp phát tài  hoản định danh điện tử. 

Báo cáo    số xác nhận 

  

1.2 
Tỉ lệ người dân trên địa 

bàn có cài đặt  ue-S 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương phối hợp với 

Sở TTTT tuyên truy n hướng dẫn cho người dân địa 

phương cài đặt  ue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  người dân có 

sử dụng điện thoại thông minh có cài Hue-S 

Báo cáo    số xác nhận, có 

tổng số dân trên địa bàn  Số 

dân có cài đặt  ue-S: thống 

 ê trên hệ thống 

  

2 

Số lượng người từ 15 

tuổi trở lên có tài 

khoản giao dịch tại 

ngân hàng hoặc các tổ 

chức được phép khác 

        

  

2.1 

Số lượng người từ 15 

tuổi trở lên trên địa bàn 

có cài ví điện tử trên 

10 31.10 1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương phối hợp với 

Sở TTTT tuyên truy n hướng dẫn cho người dân địa 

Báo cáo    số xác nhận, có 

tổng số dân từ 15 tuổi trở lên 

trên địa bàn  Số dân có cài đặt   
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Hue-S phương từ 15 từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có cài đặt 

ví điện tử trên Hue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  người dân 

người từ 15 tuổi trở lên trên địa bàn có cài ví điện tử 

trên Hue-S 

ví điện tử trên  ue-S: thống 

 ê trên hệ thống 

2.2 

Số lượng người từ 15 

tuổi trở lên trên địa bàn 

có tài  hoản giao dịch 

tại ngân hàng 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tuyên truy n 

v  thanh toán  hông ti n mặt 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  người dân từ 

15 tuổi trở lên có tài  hoản giao dịch tại ngân hàng. 

 iểm chứng thông qua tài 

liệu báo cáo của Ngân hàng 

nhà nước 

  

3 

Số lượng dân số ở độ 

tuổi trưởng thành có 

chữ ký số hoặc chữ ký 

điện tử cá nhân 

        

  

3.1 

Số lượng CBCCVC có 

ch     số hoặc ch     

điện tử cá nhân qua 

USB Token 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị triển  hai 

ch     số đến CBCCVC 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  CBCCVC có 

ch     số hoặc ch     điện tử cá nhân qua USB 

Token. 

Thống  ê qua ứng dụng quản 

lí ch     số của Trung tâm 

chứng thực ch     số quốc 

gia 

  

3.2 

Số lượng CBCCVC có 

ch     số hoặc ch     

điện tử cá nhân qua 

S M di động 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị triển  hai 

ch     số đến CBCCVC 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Đảm bảo 100  CBCCVC có 

ch     số hoặc ch     điện tử cá nhân qua S M di 

động. 

Thống  ê qua ứng dụng quản 

lí ch     số của TT chứng 

thực ch     số quốc gia 

  

4 

Số lượng hộ gia đình 

có địa chỉ số (trên tổng 

số hộ gia đình) 
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4.1 
Số hộ gia đình được số 

hóa và cấp địa chỉ số 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương triển  hai số 

hóa và cấp địa chỉ số cho các hộ gia đình trên địa bàn 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  hộ gia đình được số hóa 

và cấp địa chỉ số 

V n bản báo cáo số liệu có    

số   

Sở TTTT  iểm chứng 

  

5 

Số lượng người dân 

biết kỹ năng về công 

nghệ thông tin và 

truyền thông 

        

  

5.1 

Tỉ lệ người dân trên địa 

bàn truy cập  ỹ n ng số 

trên Hue-S 

10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương có giải pháp 

tuyên truy n để người dân biết, truy cập  ỹ n ng số 

trên Hue-S 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  người dân trên địa bàn 

truy cập  ỹ n ng số trên  ue-S 

V n bản báo cáo số liệu có    

số   

Sở TTTT  iểm chứng 

  

6 
Triển khai hồ sơ sức 

khỏe điện tử   
    

  

  

6.1 
T  lệ người dân có hồ 

sơ sức khỏe điện tử. 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương có giải pháp 

tuyên truy n để người dân biết, cài đặt, sử dụng hồ sơ 

sức  hỏe điện tử 

2. Đi u  iện đảm bảo: - 100  người dân có điện thoại 

thông minh trên địa bàn có hồ sơ sức khỏe điện tử. 

V n bản báo cáo số liệu có ký 

số 

  

7 

Tổng kinh phí đầu tư 

từ ngân sách nhà nước 

cho xã hội số 

        

  

7.1 

Tổng  inh phí đầu tư từ 

ngân sách nhà nước cho 

xã hội số trên địa bàn 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tự nghiên 

cứu, cân đối để đầu tư từ ngân sách nhà nước cho xã 

hội số trên địa bàn; 

- Tổng hợp từ các nguồn liên quan thống kê tổng chi 

V n bản báo cáo số liệu có ký 

số 
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đầu tư từ Ngân sách cho xã hội số 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Thống  ê đầy đủ 

8 

Tổng kinh phí chi 

thường xuyên từ ngân 

sách nhà nước cho xã 

hội số 

        

  

8.1 

Tổng kinh phí chi 

thường xuyên từ ngân 

sách nhà nước cho xã 

hội số trên địa bàn 

5 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các địa phương tự nghiên 

cứu, cân đối nguồn chi thường xuyên từ ngân sách nhà 

nước để chi thường xuyên cho xã hội số trên địa bàn; 

- Tổng hợp từ các nguồn liên quan thống kê tổng chi 

thường xuyên từ Ngân sách cho xã hội số 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Thống  ê đầy đủ 

V n bản báo cáo số liệu có ký 

số 

  

9 

Mức độ người dân 

được tham gia vào 

cùng cơ quan nhà 

nước giải quyết vấn đề 

của địa phương với 

chính quyền 

        

  

9.1 
Số lượng vấn đ  lấy ý 

kiến người dân 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị triển khai 

lấy ý kiến người dân các vấn đ  quan trọng liên quan 

trong công tác quản lý của đơn vị; 

2. Đi u  iện đảm bảo: - Tối đa 10    iến/ n m, mỗi ý 

kiến 1 điểm 

V n bản báo cáo, hình ảnh 

liên quan 

  

9.2 
Tỉ lệ trả lời hỏi đáp trên 

Cổng/ Trang TTĐT 
10 31.10 

1. Nội dung thực hiện: - Các cơ quan đơn vị triển khai 

lấy ý kiến người dân các vấn đ  quan trọng liên quan 

trong công tác quản lý của đơn vị; 

2. Đi u  iện đảm bảo: 100  các câu hỏi được trả lời 

V n bản báo cáo, hình ảnh 

liên quan 
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